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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HKII MÔN ĐỊA LÝ 10  

NĂM HỌC 2017-2018 

A. PHẦN KIẾN THỨC: 

CHƯƠNG VIII: ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP 

- Vai trò vàđặc điểm của công nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố  công nghiệp 

- Địa lý các ngành công nghiệp: 

 + Công nghiệp năng lượng. 

 + Công nghiệp điện tử - tin học. 

 + Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

 + Công nghiệp thực phẩm 

- Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 

CHƯƠNG IX: ĐỊA LÝ DỊCH VỤ 

- Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ 

- Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố các ngành giao thông vận tải. 

- Địa lý các ngành giao thông vận tải. 

- Địa lý ngành thương mại. 

CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

-Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

B. PHẦN KỸ NĂNG: 

- Xử lý bảng số liệu: tính tốc độ tăng trưởng, tính tỉ lệ(%) 

- Tính số hải lý và phần trăm được rút ngắn so với tuyến vòng châu Phi và Nam Mỹ 

- Nhận xét bảng số liệu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 

 MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 10                        

     CHÍNH THỨC                                                                                             

              Cấp độ 

 

 

    CHỦ ĐỀ 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 

Cấp độ thấp Cấp độ cao  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

ĐỊA LÝ CÔNG 

NGHIỆP 

 

Số câu: 7(6 TN, 

1 TL) 

Số điểm: 4,66 

Vai trò, đặc 

điểm của CN. 

Các nhân tố 

ảnh hưởng đến 

sự phát triển 

và phân bố CN 

Chương 

Địa ly 

công 

nghiệp 

Chương  

IX: Địa 

lý dịch vụ 

( 3 câu 

khác 

nhau cho 

3 mã đề) 

Một số hình 

thức chủ yếu 

củaTCLTCN 

 Một số 

hình thức 

chủ yếu 

củaTCLTC

N 

    

Số câu:1 

Số điểm:0,33 

Số câu:1 

Số 

điểm:2,0 

Số câu:1 

Số điểm:0,33 

 Số câu:1 

Số 

điểm:0,33 

   Số câu:4 

Số 

điểm:3,0 

CN năng 

lượng, CN 

điện tử-tin 

học, 

 CN năng 

lượng, CN 

điện tử-tin 

học, CN sản 

xuất hàng 

tiêu dùng. 

CN sản 

xuất hàng 

tiêu dùng, 

CN thực 

phẩm 

    

 

Số câu:1 

Số điểm:0,33 

 Số câu:1 

Số điểm:0,33 

Số câu:1 

Số 

điểm:1,0 

    Số câu:3 

Số 



điểm:1,6

6 

Một số hình 

thức chủ yếu 

của TCLTCN 

        

1 

O,33 

       Số câu:1 

Số 

điểm:0,3

3 

ĐỊA LÝ DỊCH 

VỤ  

 

Số câu:10 

Số điểm: 

Vai trò, các 

nhân tố ảnh 

hưởng và đặc 

điểm phân bố 

ngành DV 

  Vai trò, các 

nhân tố ảnh 

hưởng và 

đặc điểm 

phân bố 

ngành DV 

   Chương  

IX: Địa 

lý dịch 

vụ 

  

Số câu:1 

Số điểm:0,33 

 Số câu:1 

Số điểm:0,33 

   Số câu:1 

Số điểm: 

0,33 

 Số câu: 3 

Số điểm: 

1,0 

.    Vai trò, đặc 

điểm và 

các nhân tố 

ảnh hưởng 

đến sự phát 

triển và 

phân bố 

GTVT 

    

   

 

 Số câu:1 

Số 

điểm:0,33 

   Số câu: 1 

Số 

điểm:0,3

3 



Địa lý các 

ngành GTVT 

        

Số câu:2 

Số điểm: 0,66 

       Số câu: 2 

Số 

điểm:0,6

6 

Địa lý ngành 

thương mại 

 Địa lý ngành 

thương mại 

  Địa lý 

ngành 

thương 

mại 

 Địa lý 

ngành 

thương mại 

 

Số câu:1 

Số điểm: 0,33 

 Số câu:1 

Số điểm: 

0,33 

  Số câu:1 

Số điểm: 

1,25 

 Số câu:1 

Số điểm: 

0,75 

Số  câu:3 

Sô điểm 

2,66  

MÔI TRƯỜNG 

VÀ SỰ PHÁT 

TIỂN BỀN 

VỮNG 

số câu:1  

số điểm :0,33 

  Môi trường 

và TNTN 

      

  Số câu:1 

Số điểm: 

0,33 

     Số câu:1 

Số điểm: 

0,33 

Tổng số câu:  

Tổng số điểm 

:10,0 

Tỉ lệ: 100% 

 

 

6 câu 

2,0 điểm 

1 câu 

2 điểm 

6 câu 

2,0 điểm 

1 câu  

1 điểm 

2 câu 

0,66 điểm 

1 câu 

1,25 

điểm 

1 câu 

0,33 

điểm 

1 ý 

0,75 điểm 

15 câu 

TN 

3 câu TL 

10 điểm 

 

 

 

 


